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STT SỐ VBQPPL
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NỘI DUNG CƠ QUAN 

BAN HÀNH
NGÀY CÓ 
HIỆU LỰC NGUỒN

1 Nghị định số 
24/2023/NĐ-CP 14/05/2023 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và lực lượng vũ trang Chính phủ 01/07/2023

2 Nghị định 
21/2023/NĐ-CP 05/05/2023 Quy định về bảo hiểm vi mô

Chính phủ

05/05/2023

3
Quyết định 

07/2023/QĐ-
KTNN

16/05/2023 Quy trình Kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
Kiểm toán 
Nhà nước 30/06/2023

4
Thông tư 

07/2023/TT-
BNV

31/05/2023

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và 
nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức

Bộ Nội vụ

01/08/2023

Căn cứ dữ liệu 
trên trang Cơ 

sở dữ liệu quốc 
gia về văn bản 
quy phạm pháp 

luật 
(https://vbpl.vn)



5
Thông tư 

04/2023/TT-
BTTTT

31/05/2023
V/v Ban hành Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, 

hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin 
và Truyền 

thông 15/07/2023

6
Thông tư 

03/2023/TT-
BTTTT

30/05/2023

Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội 
dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và 
Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của CTMTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 

đến năm 2025

Bộ Thông tin 
và Truyền 

thông 30/05/2023

7
Thông tư 

01/2023/TT-
BNNPTNT

25/05/2023

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị 
trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 
theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại 

chính quyền địa phương

Bộ nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

17/07/2023

8
Thông tư 

27/2023/TT-
BTC

12/05/2023
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán 

xây dựng
Bộ Tài chính 01/07/2023

9
Thông tư 

11/2023/TT-
BCT

08/05/2023 Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 
thuốc lá nguyên liệu năm 2023 Bộ Tài chính 23/06/2023

10
Thông tư 

06/2023/TT-
BNV

04/05/2023
Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, 

thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công 
chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

Bộ Nội vụ 05/05/2023



11 Thông tư 
4/2023/TT-BNV 03/05/2023

Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03 tháng 6 
năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn 
thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, 

công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

Bộ Nội vụ 25/06/2023

12 Thông tư 
5/2023/TT-BNV 03/05/2023

Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao 
động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Bộ Nội vụ 20/06/2023

13
Quyết định 

23/2023/QĐ-
UBND

22/05/2023
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu chế xuất và 
công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân 
dân TP. Hồ 
Chí Minh

01/06/2023

Căn cứ dữ liệu 
trên trang Cơ 

sở dữ liệu quốc 
gia về văn bản 
quy phạm pháp 

luật 
(https://vbpl.vn)

Căn cứ dữ liệu 
trên Công báo 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

14
Quyết định 

20/2023/QĐ-
UBND

19/05/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giải 
quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết 
định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm 

theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 
3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh

Ủy ban nhân 
dân TP. Hồ 
Chí Minh

29/05/2023

https://vbpl.vn/


15
Quyết định 

22/2023/QĐ-
UBND

19/05/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nhiệm 
vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư 
công của Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết 
định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ủy ban nhân 
dân TP. Hồ 
Chí Minh 29/05/2023

16
Quyết định 

19/2023/QĐ-
UBND

05/05/2023
Ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện

Ủy ban nhân 
dân TP. Hồ 
Chí Minh 15/05/2023

17
Quyết định 

18/2023/QĐ-
UBND

05/05/2023

Ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 

Đức và các quận - huyện

Ủy ban nhân 
dân TP. Hồ 
Chí Minh 15/05/2023

18
Quyết định 

21/2023/QĐ-
UBND

19/05/2023 Ban hành Quy định về giải quyết sự cố công trình xây 
dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân 
dân TP. Hồ 
Chí Minh 29/05/2023

Nơi nhận:
- TT. Thành ủy;
- BTV Thành ủy;
- TT. UBND thành phố;
- Ủy viên UBND thành phố;
- Lưu: VT, Thùy.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Hoàn
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